
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Ninh Dương, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM HỒNG NGỌC

0108339302

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

2. Xây dựng công trình công ích 4220

3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

4. Phá dỡ 4311

5. Chuẩn bị mặt bằng 4312

6. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

7. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

8. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp

4711

10. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới  (không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

11. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm đấu giá)

4791

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn sắt, thép 

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 
HỒNG NGỌC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG NGOC FOODS TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934.536.676                              
           

Email:

Fax:

Website:
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13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; 

1079

14. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

16. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá

0810

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

20. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

22. Bán buôn gạo 4631(Chính)

23. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074
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24. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 - Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia; 
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có ga như: côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...; 
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác

4723

25. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

26. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

27. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

29. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

30. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
  - Bán buôn đồ uống có cồn: 
                +  Bán buôn rượu mạnh; 
                +  Bán buôn rượu vang; 
                + Bán buôn bia.
- Bán buôn đồ uống không có cồn
          + Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc 
không có ga như: coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, nước 
quả khác...; 
           + Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh 
khiết đóng chai khác.

4633

31. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

32. Xây dựng nhà các loại 4100
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1.500.000.000 VNĐ

33. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt: Bán buôn thịt gia súc, 
gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế; Bán buôn các sản phẩm từ thịt 
gia súc, gia cầm, nội tạng dạng thịt từ gia súc, gia cầm
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả: Bán buôn các loại rau, củ, tươi, đông lạnh 
và chế biến, nước rau ép;  Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế 
biến, nước quả ép. 
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột: Bán buôn đường, 
bánh, mứt, kẹo, sôcôla, cacao...; Bán buôn sữa tươi, sữa bột, 
sữa cô đặc...và sản phẩm sữa như bơ, phomat...; Bán buôn mỳ 
sợi, bún, bánh phở, miến, mỳ ăn liền và các sản phẩm khác chế 
biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
- Bán buôn thực phẩm khác: Bán buôn trứng và sản phẩm từ 
trứng; Bán buôn dầu, mỡ động thực vật;  Bán buôn hạt tiêu, gia 
vị khác;

4632

34. Dịch vụ đóng gói 8292

35. Bán buôn tổng hợp 4690

36. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

38. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác
- Bán buôn động vật sống;

4620

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001171001013

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thượng Thanh, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh 
Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Ninh Dương, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG                      Nữ
21/06/1971 Kinh Việt Nam

05/04/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về 
Dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001171001013 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thượng Thanh, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh 
Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Ninh Dương, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ

21/06/1971 Kinh Việt Nam

05/04/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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